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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: CHĂN NUÔI – THÚ Y


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHỌN LỌC VÀ NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI (ANIMAL BREEDING)

I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: CN03101
· Học kì: 5
· Tín chỉ: 3 TC(2,5 TC lý thuyết – 0,5 TC thực hành)
· Tự học: 6 TC
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 37,5			
+ Thực tập thực tế: 7,5
+ Tự học: 90
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn: Di truyền Giống vật nuôi
· Khoa: Chăn nuôi
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành ☒
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn ☒
	Bắt buộc
□
	Tự chọn
□


[bookmark: _GoBack](Ghi chú: Học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành chăn nuôi).

· Học phần học song hành: Không.
· Học phần học trước: Di truyền động vật.
· Học phần tiên quyết: 
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh	   Tiếng Việt☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: Học phần nhằm giúp người học tổng hợp được lịch sử chọn lọc và nhân giống vật nuôi, phân biệt được đặc điểm các giống vật nuôi vàđánh giá khả năng sản xuất của chúng;tính toán thành thạo các tham số quan hệ di truyền giữa các cá thể vàhiệu quả chọn lọc. Từ đó, người học áp dụng hiệu quả các phương pháp chọn lọc và nhân giống vật nuôi trong công tác giống. Người học độc lập đánh giá năng suất, sản  phẩm vật nuôi; chọn lọc được giống vật nuôi có giá trị giống cao và xây dựng phương án nhân giống phù hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như bảo tồn được các giống vật nuôi có giá trị.
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	ELO1
	ELO2
	ELO3
	ELO4
	ELO5
	ELO6
	ELO7
	ELO8
	ELO9
	ELO10
	ELO11
	ELO12

	CN03101

	Chọn lọc và nhân giống vật nuôi
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	2

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	ELO13
	ELO14
	ELO15
	ELO16
	ELO17
	ELO18
	ELO19
	ELO20
	ELO21
	ELO22
	ELO23
	

	CN03101

	Chọn lọc và nhân giống vật nuôi
	2
	2
	3
	3
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	



	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Vận dụng được các kiến thức về lịch sử lịch sử chọn lọc và nhân giống vật nuôi để giải thích được quá trình thuần hóa và thích nghi của vật nuôi, phân biệt được đặc điểm các giống vật ở nước ta
	ELO5, ELO6,  ELO7, ELO8,

	K2
	Đánh giá khả năng sản xuất của vật nuôi, tính toán được hiệu quả chọn lọc, các tham số về quan hệ di truyền giữa các cá thể vật nuôi.
	ELO5, ELO6,  ELO7, ELO8,

	K3
	Áp dụng được các phương pháp chọn lọc và nhân giống trong công tác giống, xây dựng phương pháp chọn lọc và nhân giống tối ưu cho từng cơ sở giống. Xây dựng phương pháp quản lý giống vật nuôi hiệu quả
	ELO5, ELO6,  ELO7, ELO8,

	Kỹ năng
	

	K4
	Có các kỹ năng phân tích, đánh giá khả năng sản xuất của vật nuôi, quan hệ di truyền giữa các cá thể.
	ELO15,ELO16, ELO17

	K5
	Đề xuất phương pháp chọn lọc hiệu quả để chọn và giữ lại các cá thể có giá trị giống cao.
	ELO16, ELO17, ELO18, ELO19

	K6
	Áp dụng và đề xuất phương pháp nhân giống thích hợp và xây dựng các biện pháp quản lý giống vật nuôi.

	ELO16, ELO18

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K7
	Bộc lộ khả năng tiếp nhận và đánh giá thông tin trong thực tiễn chăn nuôi
	ELO20, ELO21

	K8
	Có hiểu biết và biểu lộ khả năng làm việc độc lập trong đánh giá năng suất sản phẩm, chọn và nhân giống vật nuôi.
	ELO21, ELO22, ELO23

	K9
	Hình thành, biểu lộ và duy trì thái độ tiếp tục phát triển chuyên môn; tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
	ELO22, ELO23



III. Nội dung tóm tắt của học phần(Không quá 100 từ)
CN03101. Chọn lọc và Nhân giống vật nuôi (Animal breeding) (3 TC: 2,5 - 0,5 - 6). Thuần hoá, thích nghi và khái niệm giống vật nuôi. Đánh giá các tính trạng vật nuôi. Hệ phổ và quan hệ di truyền giữa các cá thể. Các tham số di truyền và hiệu quả chọn lọc. Giá trị giống và các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi. Tổ chức chọn lọc giống vật nuôi. Nhân giống thuần chủng. Các phương pháp lai giống. Hệ thống tổ chức công tác giống. Học phần học trước: Di truyền động vật (CN02501).

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy
Áp dụng các phương pháp thuyết giảng kết hợp tổ chức dạy học theo nhóm, dạy học dựa trên vấn đề, sử dụng câu hỏi trong giảng dạy, sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy, giảng dạy thông qua thảo luận, thực hành, thực tập.
2. Phương pháp học tập
Sinh viên đọc giáo trình trước khi lên lớp nghe giảng, tìm tài liệu, làm việc nhóm, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, thực hành và làm bài tập.
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải dự lớpđầyđủ theo đúng Quy chế dạy và học hiện hành. Sinh viên cần chủđộng tích cực phát biểu và thảo luận xây dựng bài. Sinh viên vắng học buổi nào có trách nhiệm tự tìm hiểu nội dung được giảng dạy và các thông tin được trao đổi trong bài họcđó.
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phảiđọc Giáo trình và sách tham khảoở nhà trước khi đến lớp học.
- Bài tập: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải làm một bài tập theo nhóm.
- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia nội dung thực hành theo quy định.
- Thi giữa kì được báo trước và sinh viên vắng mặt sẽ không được thi lại (trừ lý do bất khả  
   kháng).
- Thi cuối kì theo quy định hiện hành.
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 
- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%
- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%
3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Chuyên cần 
	10
	

	Tham dự lớp
	Tích cực tham gia trên lớp
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	10
	

	Đánh giá quá trình
	30
	

	Đánh giá thuyết trình (cá nhân)
	Trả lời các câu hỏi của giảng viên 
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	5
	

	Thực hành
	Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành
	K2, K3, K4, K5, K8
	10
	

	Kiểm tra giữa kì
	Hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ
	K2, K3, K4, K5, K6, K7
	15
	

	Cuối kì
	60
	

	Thi cuối kì
	Hoàn thành bài thi cuối kỳ
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9
	60
	



Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)
	Tiêu chí
	Trọng số 
(%)
	Tốt
100%
	Khá
75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	5% tương ứng với 1 buổi học và không được vắng trên 3 buổi



Rubric 2: Đánh giá THUYẾT TRÌNH (cá nhân) bằng câu hỏi nhanh
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt
100%
	Khá
75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ

	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	20
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng



Rubric 3: Thực hành
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt
100%
	Khá
75%
	Trung bình
50%
	Kém
0%

	Thái độ tham dự
	20
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Kết quả thực hành
	50
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng 
	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu 

	Báo cáo thực hành
	30
	Cẩn thận, rõ ràng và đầy đủ nội dung theo yêu cầu
	Khá cẩn thận, 1 -2 nội dungcòn thiếu hoặc chưa rõ ràng 
	Tương đối cẩn thận, 3-4 nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ ràng
	Cẩu thả và nội dung trình bày không rõ ràng (0đ)



Rubric 4: Đánh giá giữa kì
Thi giữa kì: dạng bài thi tự luận
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	1. Sinh trưởng tích lũy, sinh trưởng tuyệt đối và sinh trưởng tương đối 
	CB1: Hiểu, phân loại, cho ví dụ minh họa và nêu ý nghĩa của các chỉ tiêu sinh trưởng.
	
K1, K2, K3, K4, K5 K6, K7, K8, K9


	2. Các loại hệ phổ (đầy đủ, tóm tắt, thu gọn). Tính toán quan hệ di truyền cộng gộp, hệ số cận huyết của một số hệ phổ cụ thể
	CB2: Hiểu, phân biệt và biết các viết các loại hệ phổ. Áp dụng tính toán được các tham số di truyền giữa các cá thể (quan hệ di truyền cộng gộp, hệ số cận huyết) của một số hệ phổ thực tế.
	

	3. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất chất lượng thịt, sữa, năng suất sinh sản  
	CB3: Hiểu và áp dụng thành thạo các công thức tính năng suất, chất lượng sản phẩm.
	

	4. Các phương pháp tổ chức chọn lọc, loại thải vật giống (chọn lọc hàng loạt, kiểm tra năng suất cá thể, kiểm tra đời sau, kiểm tra kết hợp)
	CB4: Hiểu, phân biệt và biết cách áp dụng các phương pháp tổ chức chọn lọc, loại thải vật giống tùy theo đối tượng vật nuôi
	



Rubric 5: Đánh giá cuối kì
Thi cuối kì: dạng bài thi tự luận. Mỗi đề thi bao gồm 2 phần (2 câu hỏi lý thuyết và 1 câu hỏi bài tập). 
	Nội dung kiểm tra
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	A. PHẦN LÝ THUYẾT
	
	

	1. Sự thuần hóa và thích nghi của vật nuôi
	CB1: Hiểu và phân tích được quá trình thuần hóa và thích nghi của vật nuôi, 
	K1, K7, K9

	2. Các khái niệm và phân loại giống,  dòng vật nuôi
	CB2: Phân loại được các giống, dòng vật nuôi. Áp dụng được các ví dụ trong thực tiễn chăn nuôi
	K1, K4, K7, K8, K9

	3. Ngoại hình và thể chất; sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	CB3: Đánh giá được ngoại hình vật nuôi; vận dụng các kiến thức ngoại hình thể chất để chọn lọc vật nuôi tùy theo mục đích chăn nuôi. Tính toán và đánh giá được khả năng sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	K1, K4, K7, K8, K9

	4. Đánh giá sức sản xuất của vật nuôi (sức sản xuất thịt, sữa, sinh sản)
	CB4: Tính toán được ác chỉ tiêu năng suất và chất lượng sản phẩm. Từ đó, đánh giá được khả năng sản xuất của vật nuôi
	K1, K2, K4, K7, K8, K9

	5. Hiệu quả chọn lọc, các yếu tố ảnh hưởng, mối quan hệ giữa hiệu quả chọn lọc và li sai chọn lọc
	CB5: Tính toán được hiệu quả chọn lọc, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng
	K2, K3, K5, K7, K8, K9

	6. Giá trị giống, các phương pháp ước tính giá trị giống
	CB6: Hiểu và áp dụng các phương pháp ước tính giá trị giống
	K3, K5, K7, K8, K9

	7. Các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi
	CB7: Xây dựng phương pháp chọn lọc giống vật nuôi phù hợp với các điều kiện chăn nuôi khác nhau
	K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9

	8. Các phương pháp tổ chức chọn lọc và loại thải vật giống
	CB8: Đề xuất phương pháp tổ chức chọn lọc và loại thải vật giống tùy theo từng cơ sở giống và theo các loại giống khác nhau
	K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9

	9. Nhân giống thuần chủng và suy hóa cận huyết
	CB9: Phân tích được ý nghĩa của nhân giống thuần chủng, suy hóa cận huyết
	K2, K3, K4, K5, K6,K7, K8, K9

	10. Các phương pháp lai giống
	CB10: Phân biệt và đánh giá ý nghĩa của các phương pháp lai giống.
	K2, K3, K4, K5, K6,K7, K8, K9

	11. Hệ thống tổ chức công tác giống 
	CB11: Xây dựng hệ thống tổ chức công tác giống hiệu quả cho các cơ sở giống 
	K1,K2, K3, K4, K5, K6,K7, K8, K9

	B. PHẦN BÀI TẬP
	
	

	12. Hệ phổ và quan hệ di truyền giữa các cá thể (quan hệ di truyền cộng gộp, hệ số thân thuộc, hệ số cận huyết)
	CB12: Phân tích được các hệ phổ khác nhau. Tính toán và đánh giá mối quan hệ di truyền giữa các cá thể.
	K2, K4, K5, K7, K8, K9



4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
- Thực hành: Tất cả sinh viên phải tham gia thực hành một cách chủ động, tích cực, đúng giờ và nộp báo cáo đầy đủ, đúng hạn. Khi tham dự thực hành tất cả sinh viên cần có áo blue.
- Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thi cuối kỳ sẽ nhận điểm không và không được kiểm tra/thi lại (trừ lý do bất khả kháng).
- Yêu cầu về đạo đức: Sinh viên đến lớp học cần ăn mặc gọn gàng, thanh lịch, có thái độ tôn trọng, lễ phép và cư sử đúng mực với thầy cô và bạn học. Không sử dụng điện thoại và nói chuyện riêng trong lớp.

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo
	* Giáo trình/ Bài giảng
      - Nguyễn Hải Quân, Đặng Vũ Bình, Đinh Văn Chỉnh, Ngô Đoan Trinh. Giáo trình chọn lọc và nhân giống gia súc. Trường Đại học Nông nghiệp I, 1995.
     - Đặng Vũ Bình. Giáo trình Chọn lọc và nhân giống vật nuôi, NXB Nông nghiệp, 2000
* Tài liệu tham khảo
      - Nguyễn Văn Thiện. Di truyền số lượng ứng dụng trong chọn lọc gia súc. NXB Nông nghiệp, 1997
      - Đặng Vũ Bình. Di truyền số lượng và Chọn giống vật nuôi. NXB Nông nghiệp, 2002
      - Website:    + http://www.vnua.edu.vn
                          + http://www.vcn.vn
                          + https://www.google.com.vn/
· Hammond, J. (1963). Animal breeding / by John Hammond. London: E. Arnold.
· Betteridge, K., Brackett, Benjamin G, Seidel, George E, Seidel, Sarah M, & OTA Conference on `Impacts of Applied Genetics: Animal Breeding`. (1981). New technologies in animal breeding / contributors, Keith J. Betteridge ... [et al.] ; edited by Benjamin G. Brackett, George E. Seidel, Jr., Sarah M. Seidel. New York: Academic Press.




VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1-2
	Chương 1:  Thuần hóa, thích nghi và khái niệm về giống vật nuôi
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (6tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Bài mở đầu
1.2.Sự thuần hoá và thích nghi vật nuôi
1.1.1.Sự thuần hoá vật nuôi 
1.1.2.Sự thích nghi của vật nuôi
1.3.Khái niệm về giống vật nuôi
1.3.1.Khái niệm về giống, dòng vật nuôi
1.3.2.Phân loại giống vật nuôi
	K1, K7, K9

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết)
1.4.Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi cuối chương.
	K1, K7, K9

	3-4
	Chương 2: Đánh giá các tính trạng vật nuôi
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: ( 6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
2.1.Ngoại hình, thể chất của vật nuôi
2.1.1. Khái niệm
2.1.2.Đánh giá ngọai hình thể chất 
2.2.Sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
2.2.1.Khái niệm
2.2.2.Đánh giá sinh trưởng phát dục
2.2.3.Các quy luật sinh trưởng phát dục
2.2.4.Điều khiển sinh trưởng phát dục
2.3.Sức sản xuất của vật nuôi
2.3.1. Sức sản xuất sữa
2.3.2. Sức sản xuất thịt
            2.3.3. Sức sinh sản
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (6 tiết)
2.4. Giám định ngoại hình vật nuôi giống
2.5. Xác định các chiều đo trên vật nuôi
2.6. Mổ khảo sát đánh giá năng suất chất lượng sản phẩm
	K2, K4, K7, K8, K9

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (24 tiết)
2.7. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan. Sinh viên viết báo cáo thực tập và làm các bài tập tính toán liên quan nội dung thực tập ở chương này.
	K2, K4, K7, K8, K9

	5-6
	Chương 3: Hệ phổ và quan hệ di truyền giữa các cá thể
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6,5 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(5 tiết)
3.1. Hệ phổ
3.1.1. Khái niệm
3.1.2.Các loại hệ phổ
3.2.Quan hệ di truyền giữa các cá thể
3.2.1.Hệ số thân thuộc giữa 2 cá thể: fXY
3.2.2.Quan hệ di truyền cộng gộp giữa 2 cá thể (axy)
3.2.3.Hệ số cận huyết của 1 cá thể (FX)
3.2.4.Cách tính aXY và FX
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (1,5 tiết)
3.3. Tính các tham số về quan hệ di truyền giữa các cá thể
	K2, K4, K7, K8, K9

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: ( 13 tiết)
3.4. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan. Sinh viên viết báo cáo thực tập và làm các bài tập tính toán liên quan nội dung thực tập ở chương này.
	K2, K4, K7, K8, K9

	7
	Chương 4: Các tham số di truyền và hiệu quả chọn lọc
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(3 tiết)
4.1. Các tham số di truyền
4.1.1. Hệ số di truyền
4.1.2. Hệ số tương quan di truyền
4.1.3. Hệ số lặp lại
4.2. Hiệu quả chọn lọc
4.2.1. Khái niệm	
a. Hiệu quả chọn lọc
b. Li sai chọn lọc
4.2.2. Mối quan hệ giữa hiệu quả chọn lọc và li sai chọn lọc
4.2.3.Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả chọn lọc 
a. Cường độ chọn lọc
b. Khoảng cách thế hệ
            c. Các ví dụ ước tính hiệu quả chon lọc và li sai chọn lọc
	
K2, K5, K7, K8, K9

	4 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
4.3. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan, làm bài tập tính toán hiệu quả chọn lọc và ly sai chọn lọc trong sách giáo trình và bài tập giảng viên giao.
	K2, K5, K7, K8, K9

	8 - 9
	Chương 5: Giá trị giống và các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi
	

	5 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (6 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(6 tiết)
5.1.Khái niệm 
	5.1.1.Khái niệm về giá trị giống
	5.1.2.Nguồn thông tin sử dụng ước tính giá trị giống
	5.1.3.Các phương thức ước tính giá trị giống
	5.1.4. Độ chính xác của các ước tính giá trị giống
5.2.Các phương pháp chọn lọc giống vật nuôi 
	5.2.1.Khái niệm
	5.2.2.Chỉ số chọn lọc  
	a.Khái niệm chỉ số chọn lọc
	b.Công thức của chỉ số chọn lọc
	c.Các phương trình cơ bản của chỉ số 
	d.Chỉ số chọn lọc 1 tính trạng
	e.Chỉ số chọn lọc nhiều tính trạng
		5.2.3. Ước tính giá trị giống – BLUP 
	K3, K5, K7, K8, K9

	6 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết)
5.3. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan, làm các bài tập về tính toán giá trị giống vật nuôi theo sách giáo trình và giảng viên giao.
	K3, K5, K7, K8, K9

	10
	Chương 6: Tổ chức chọn lọc và loại thải giống vật nuôi
	

	2 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2 tiết)
6.1.Khái niệm
6.2.Các phương pháp tổ chức đánh giá chọn lọc giống vật nuôi
	6.2.1.Chọn lọc hàng loạt
	6.2.2.Kiểm tra năng suất
	6.2.3.Kiểm tra đời sau
	6.2.4.Kiểm tra kết hợp
	K3, K5, K7, K8, K9

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)
6.3. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan
	K3, K5, K7, K8, K9

	11
	Chương 7: Nhân giống thuần chủng
	

	2 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (3 tiết)
7.1.Nhân giống thuần chủng
	7.1.1.Khái niệm 
	7.1.2.Vai trò tác dụng của nhân giống thuần chủng 
	7.1.3.Các hình thức nhân giống thuần chủng
	7.1.4.Những biện pháp làm tăng hiệu quả của nhân giống thuần chủng
	7.1.5.Nhân giống thuần chủng theo dòng
7.2.Suy hoá cận huyết
	2.1.Khái niệm
	2.2.Giải thích suy hoá cận huyết
	K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
7.3. Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan
	K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

	12 -13
	Chương 8:  Các phương pháp lai giống
	

	2 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (5 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (5 tiết)
8.1.Khái niệm lai giống
8.1.1.Định nghĩa 
8.1.2.Ưu thế lai 
8.2.Các phương pháp lai giống
8.2.1.Lai kinh tế
8.2.1.Lai luân chuyển
8.2.3.Lai cải tiến
8.2.4.Lai cải tạo
8.2.5.Lai tổ hợp (gây thành)
            8.2.6.Lai xa
	K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết)
8.3.Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan
	K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

	14
	Chương 9: Hệ thống tổ chức công tác giống vật nuôi
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (1,5 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (1,5 tiết)
9.1.Hệ thống tổ chức công tác giống 
9.1.1.Nguyên lý chung của tổ chức công tác giống
9.1.2.Hệ thống tổ chức công tác giống
9.2.Một số biện pháp công tác giống
9.2.1.Theo dõi hệ phổ
9.2.2.Lập các sổ, phiếu theo dõi
9.2.3.Đánh số vật nuôi
            9.2.4. Lập sổ giống
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3 tiết)
9.3.Sinh viên tự đọc tài liệu phần của chương và trả lời các câu hỏi liên quan
	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học lý thuyết: giảng đường, có máy chiếu, bảng viết, gọn gàng & sạch đẹp và có thể truy cập Internet.
- Điều kiện và phòng học thực hành: 
+ Đối với bài thực hành tại trại chăn nuôi: Cần có 1 phòng học nhỏ tại trại chăn nuôi. 
+ Đối với bài thực hiện tại phòng thực hành: cần có 1 máy chiếu, phòng học sạch sẽ và đủ dụng cụ thực hành (tùy theo từng bài) cho nhóm thực hành tối đa 25 sinh viên. 
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: có đầy đủ máy chiếu projector tốt, có bảng chiếu, bảng viết phấn, máy tăng âm, có hệ thống loa phát để xem băng hình, hệ thống dây ổ điện và phích cắm.
Hà Nội, ngày…….tháng……năm…..
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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(Ký và ghi rõ họ tên)		
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Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên:Đinh Văn Chỉnh

	Học hàm, học vị: PGS.TS


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Di truyền Giống gia súc 
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Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên:Đỗ Thị Huế

	Học hàm, học vị: ThS


	Địa chỉ cơ quan: Bộ môn Di truyền Giống gia súc 
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